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ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC 10 – SÁCH CTST 

(Dành cho học sinh học chuyển đổi môn) 

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ HÓA HỌC 

BÀI 1: LIÊN KẾT HÓA HỌC 

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 Viết được công thức Lewis, sử dụng được mô hình VSEPR để dự đoán hình học cho một số phân 

tử đơn giản.  

 Trình bày được khái niệm về sự lai hoá AO (sp, sp2, sp3), vận dụng giải thích liên kết trong một số 

phân tử (CO2; BF3; CH4; NH3. H2O...) 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

1. Công thức Lewis được viết dựa trên công thức electron, trong đó mỗi cặp electron chung được thay 

bằng một gạch nối “–”. 

2. Hình học phân tử:   

 Liên kết cộng hóa trị là liên kết có tính định hướng trong không gian, làm phân tử có hình dạng nhất 

định, đó là hình học phân tử. 

 Mô hình VESPR: dựa vào sự đẩy nhau giữa các cặp electron chung và các cặp electron riêng của 

nguyên tử trung tâm trong công thức Lewis để dự đoán hình dạng phân tử hay ion. 

Công thức VSEPR: AXnEm 

trong đó A là nguyên tử trung tâm, X là nguyên tử xung quanh, E là cặp e riêng của A 

              n là số nguyên tử X đã liên kết với A 

              m là số cặp e riêng của A 

              Giá trị (n +m) quyết định hình học phân tử của AXnEm 

3. Lai hóa orbital là sự tổ hợp các orbital của cùng một nguyên tử để tạo thành các orbital mới có năng 

lượng bằng nhau, hình dạng và kích thước giống nhau, nhưng định hướng khác nhau trong không gian. 

Điều kiện: Các orbital nguyên tử (AO) có năng lượng gần bằng nhau. Số AO lai hóa bằng tổng số AO 

tham gia lai hóa. 

 Một số dạng lai hóa cơ bản:  

* Lai hóa sp: 1AO ns tổ hợp với 1AO np tạo ra 2AO lai hóa sp có góc liên kết 180o, còn được gọi là  

lai hóa đường thẳng. (vd: BeCl2, CO2, CS2, BeH2…) 

 

1 AO s + 1 AO p → 2 AO sp 

* Lai hóa sp2: 1AO ns tổ hợp với 2AO np tạo ra 3AO lai hóa sp2 hướng về 3 đỉnh của một tam giác đều, 

góc tạo bới hai trục của hai AO là 120o, còn được gọi là lai hóa tam giác. (vd: BF3, SO3, …)  

 

1 AO s + 2 AO p → 3 AO sp2 

* Lai hóa sp3: 1AO ns tổ hợp với 3AO np tạo ra 4AO lai hóa sp3 hướng về 4 đỉnh của một tứ diện đều, 

góc tạo bởi hai trục của hai AO là 109,5o, còn được gọi là lai hóa tứ diện. (CH4, …) 

   

1 AO s + 3 AO p → 4 AO sp3 
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4. Cách viết công thức Lewis 

Bước 1: Tính tổng số electron hóa trị của phân tử hay ion cần biểu diễn. 

Bước 2: Xác định nguyên tử trung tâm và sơ đồ khung biểu diễn liên kết giữa nguyên tử trung tâm 

với các nguyên tử xung quanh qua các liên kết đơn. Nguyên tử trung tâm thường là nguyên tử có độ âm 

điện nhỏ hơn (ngoại trừ một số trường hợp như Cl2O, Br2O, H2O, NH3, CH4,…). 

Bước 3: Hoàn thiện octet cho các nguyên tử có độ âm điện lớn hơn (trừ hydrogen) trong sơ đồ. Tính 

số electron hóa trị chưa tham gia liên kết, nếu electron hóa trị còn dư, đặt số electron hóa trị dư trên ngtử 

trung tâm và kiểm tra ngtử trung tâm đã đạt quy tắc octet chưa. Nếu chưa thì chuyển sang bước 4. 

Bước 4: Chuyển cặp electron chưa liên kết trên nguyên tử trung tâm thành electron liên kết sao cho 

nguyên tử trung tâm thỏa mãn quy tắc octet. 

Công thức phân tử Công thức electron Công thức Lewis 

Cl2 
  

N2   

HCl 
  

H2O 
  

H2S 
  

CO2 
  

CH4 

  

NH3 

  

SO2 
  

SO3 

  

C2H6 

  

C2H4 
  

C2H2   
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5. Dự đoán hình học phân tử: 

Bước 1: Viết công thức phân tử dưới dạng AXnEm với A là nguyên tử trung tâm, X là nguyên tử xung 

quanh (phối tử), n là số nguyên tử X đã liên kết với A, E là cặp electron riêng của A, m là số cặp electron 

riêng của A. 

Bước 2: Dựa vào công thức viết được, đối chiếu với bảng sau và suy ra dạng hình học phân tử: 

Công thức 

AXnEm 

Công thức Lewis Dạng hình học Ví dụ Trạng thái lai hóa 

của ngtử trung tâm 

AX2E0 

 

 

 

 

 

Đường thẳng 

 

CO2, CS2, BeCl2 

(góc liên kết 180°) 

sp 

AX3E0 

 

 

 

Tam giác đều 

 

BF3, SO3 

(góc liên kết 120°) 

sp2 

AX2E1 
 

Hình chữ V (gấp 

khúc) 

 

SO2 

(góc liên kết <120°) 

sp2 

AX2E2 
 

Hình chữ V (gấp 

khúc) 

 

H2O 

(góc liên kết 109,5°) 

sp3 

AX4E0 

 

Tứ diện 

 

CH4 

(góc liên kết 109,5°) 

sp3 

AX3E1 

 

 

 

Hình chóp tam giác 

 

NH3, PCl3 

(góc liên kết 

<109,5°) 

sp3 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT 

Câu 1. Công thức viết dựa trên công thức e, trong đó mỗi cặp echung được thay bằng một gạch nối “–” 

gọi là 

 A. Công thức cấu tạo thu gọn. B. Công thức Lewis. 

 C. Công thức phân tử. D. Công thức cấu tạo. 

Câu 2. Để dự đoán dạng hình học của một phân tử ta có thể dựa vào  

 A. Mô hình VSEPR.  B. Công thức Lewis   C. Lai hóa orbital    D. Công thức phân tử 

Câu 3. Công thức Lewis của CS2 là 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D.  

Câu 4. Công thức Lewis của H2O là 

A.  B.  C.  D. 
 

Câu 5. Dạng hình học của phân tử H2O là 

 A. Đường thẳng.  B. Tam giác phẳng.  

 C. Gấp khúc (chữ V).  D. Tứ diện. 

Câu 6. Dạng hình học của phân tử NH3 là 

 A. Chóp tam giác. B. Tam giác phẳng. C. Gấp khúc (chữ V). D. Đường thẳng. 

Câu 7. Dạng hình học của phân tử CO2 là 

 A. Chóp tam giác.  B. Tam giác phẳng.  

 C. Gấp khúc (chữ V).  D. Đường thẳng. 

Câu 8. Dạng hình học của phân tử BF3 là 

 A. Chóp tam giác. B. Tam giác phẳng. C. Gấp khúc (chữ V). D. Đường thẳng. 

Câu 9. Dạng hình học của phân tử CH4 là 

 A. Đường thẳng. B. Tam giác phẳng. C. Gấp khúc (chữ V). D. Tứ diện. 

Câu 10. Công thức của NH3 theo mô hình VSEPR là 

 A. AX3E0. B. AX1E2. C. AX3E1. D. AX2E1. 

Câu 11. Nguyên tử C trong hợp chất CH4 có kiểu lai hóa là 

 A. sp3. B. sp2. C. sp. D. sp3d. 

Câu 12. Nguyên tử O trong hợp chất H2O có kiểu lai hóa là 

 A. sp2. B. sp3. C. sp. D. sp3d. 

Câu 13. Nguyên tử B trong hợp chất BF3 có kiểu lai hóa là 

 A. sp3. B. sp2. C. sp. D. sp3d. 

Câu 14. Nguyên tử trung tâm trong phân tử CO2 ở trạng thái lai hóa nào 

 A. sp3. B. sp2. C. sp. D. sp3d. 

Câu 15. Công thức Lewis của CO2 là 

 

 Số cặp electron hóa trị liên kết là  

 A. 1. B. 2.  C. 4.  D. 3. 

MỨC ĐỘ 2 : HIỂU 

Câu 16. Số cặp electron không tham gia liên kết của nguyên tử N trong phân tử NCl3 là 

 A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. 

Câu 17. Công thức Lewis nào sau đây viết sai? 

A.  B.  C. 
 

D.  
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Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Phân tử CO2 có dạng hình học phân tử là đường thẳng. 

 B. Phân tử BF3 có dạng hình học phân tử là chóp tam giác. 

 C. Phân tử CH4 có dạng hình học phân tử là tứ diện đều. 

 D. Phân tử SO3 có dạng hình học phân tử là tam giác đều. 

Câu 19. Cho các phân tử sau: F2O, CCl4, SO2, BeCl2, H2O, CO2. Hãy cho biết số phân tử có dạng hình 

học phân tử là đường thẳng.  

 A. 1. B. 2,  C. 3.  D. 4. 

Câu 20. Cho các phân tử sau : SO3, H2O, NH3, CS2, CO2, BF3. Số phân tử mà nguyên tử trung tâm có trạng 

thái lai hóa sp3 là  

 A. 1. B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 21. Cặp phân tử nào sau đây đều chứa nguyên tử trung tâm có trạng tháu lai hóa sp2 ? 

 A. CS2, CO2. B. NH3, H2O. C. BF3, SO2. D. PCl3, BeCl2. 

Câu 22. Cặp phân tử nào sau đây đều chứa nguyên tử trung tâm có trạng thái lai hóa sp? 

 A. CS2, CO2. B. NH3, H2O. C. BF3, SO2. D. PCl3, BeCl2. 

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG 

Câu 23. Dự đoán dạng hình học của một số phân tử sau: CO2, CS2, BF3, SCl2 

Câu 24. Các nguyên tử carbon (1), (2), (3) trong hình bên ở những trạng thái lai hóa nào? 

 

Câu 25. Cho các phân tử NCl3, SO3, CO2 

a) Nguyên tử trung tâm trong các phân tử trên ở trạng thái lai hóa nào? 

b) Phân tử nào không phân cực, phân tử nào phân cực? Vì sao? 

-------------HẾT------------ 
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BÀI 2 : PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 
A.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 

 Nêu được sơ lược về sự phóng xạ tự nhiên, lấy được ví dụ về sự phóng xạ tự nhiên.  

 Vận dụng được các định luật bảo toàn số khối và điện tích cho phản ứng hạt nhân.  

 Nêu được sơ lược về sự phóng xạ nhân tạo, phản ứng hạt nhân.  

 Nêu được ứng dụng của phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu khoa học, đời sống và sản xuất.  

 Nêu được các ứng dụng điển hình của phản ứng hạt nhân: xác định niên đại cổ vật các ứng dụng 

trong lĩnh vực y tế, năng lượng … 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

I. Phóng xạ tự nhiên: là hiện tượng các ngtố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài.  

VD :
 

U238

92
    Rn222

86   
+  các tia bức xạ. 

1. Phương trình tổng quát:      Hạt nhân mẹ  Hạt nhân con + tia bức xạ                       

2. Tia phóng xạ gồm các hạt và bức xạ điện từ 

    - Dòng hạt α ( hạt nhân tử He4

2 ) mang điện tích dương  

    - Dòng hạt β là hạt e0

1                  mang điện tích âm. 

    - Dòng hạt                                   không mang điện. 

3. Tia  không bị lệch trong trường điện vì tia  là dòng các hạt không mang điện tích. 

4. Ví dụ:                238 A 4

92 Z 2U Th He   

                              223 223 0

90 92 1Th U e  . 

- Trong quá trình phóng xạ , số khối và điện tích được bảo toàn  

II. Phản ứng hạt nhân: là phản ứng có sự biến đổi ở hạt nhân nguyên tử . Phản ứng hạt nhân không phải 

là pư hóa học  

       - Phóng xạ tự nhiên là một loại pư hạt nhân . 

       - Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích.  

   *    Phóng xạ nhân tạo là quá trình biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên 

hạt nhân , đồng thời phát ra tia phóng xạ  

         Ví dụ :    4 27 30 1

2 13 15 0He Al P n   . 

   *  Định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích 

        Đối với phản ứng hạt nhân có dạng: 31 2 4

1 2 3 4

AA A A

Z Z Z ZA B C D   . 

              + Bảo toàn số khối: A1 + A2 = A3 + A4. 

          +  Bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 

 III. Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và pu hạt nhân :   

      ) Trong nghiên cứu khoa học 

            - Xác định tuổi của cổ vật 

            - Nghiên cứu bản chất của vật chất 

      ) Trong y học 

             -   Chuẩn đoán bệnh qua hình ảnh 

             -   Trị bịnh ung thư 

             -    Khử trùng  

    ) Trong sản xuất và đời sống 

- Các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng với mục đích cung cấp năng lượng ( thay than đá, dầu 

mỏ,...) trong các nhà máy phát điện, tàu ngầm,.. 

- Bức xạ có thể điều khiển có thể gây lên biến đổi gen theo hướng có lợi. 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT 

Câu 1. Phóng xạ tự nhiên là hiện tượng 

 A. các nguyên tố tự phát ra tia phóng xạ, không do tác động từ bên ngoài. 

 B. hạt nhân nguyên tử không bền vững bị biến đổi thành hạt nhân nguyên tử khác. 

 C. biến đổi hạt nhân không tự phát, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân, đồng thời phát ra tia 

phóng xạ. 

 D. hóa học, phát ra tia phóng xạ, đồng thời giải phóng năng lượng. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn số khối. 

 B. Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn điện tích. 

 C. Phóng xạ tự nhiên không phải là một loại phản ứng hạt nhân. 

 D. Phản ứng nhiệt hạch là một loại phản ứng hạt nhân. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Hạt α là hạt nhân nguyên tử helium ( 4

2He ). 

 B. Hạt β có điện tích –1 và số khối bằng 0. 

 C. Tia γ là dòng photon có năng lượng cao. 

 D. Hạt α và hạt nhân nguyên tử có điện tích trái dấu nhau. 

Câu 4. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ tự nhiên? 

 A. 238 234 4

92 90 2U Th He  . B. 238 1 239 0

92 0 93 1U n Np     . 

 C. 14 1 14 1

7 0 6 1N n C p   . D. 26 1 23 4

12 0 10 2Mg n Ne He   . 

Câu 5. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ tự nhiên? 

 A. 234 234 0

90 91 1Th Pa e  .  B. 226 222 4

88 86 2Ra Rn He  .  

 C. 14 1 14 1

7 0 6 1N n C p   .  D. 14 14 0

6 7 1C N e  . 

Câu 6. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phóng xạ nhân tạo? 

 A. 226 222 4

88 86 2Ra Rn   . B. 185 181 4 0

74 72 2 0W Hf    . 

 C. 238 234 4

92 90 2U Th He  . D. 4 27 30 1

2 13 15 0He Al P n   . 

Câu 7. Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phóng xạ nhân tạo? 

 A. 4 10 13 1

2 5 7 0He B N n   . B. 185 181 4 0

74 72 2 0W Hf    . 

 C. 4 24 27 1

2 12 14 0He Mg Si n   . D. 1 59 60 0

0 27 28 1n Co e   . 

Câu 8. Cho phản ứng hạt nhân sau: 40 A 40

19 Z 18K X Ar  . X là hạt nào sau đây? 

 A. 4

2He . B. 0

1e
. C. 1

0 n . D. 1

1p . 

Câu 9. Phương trình phản ứng hạt nhân của quá trình phóng xạ một hạt β của nguyên tử 32

15 P  là 

 A. 32 32

15 16P S  . B. 32 32

15 14P Si  . C. 32 33

15 15P P  . D. 32 31

15 15P P  . 

Câu 10. Phương trình phản ứng hạt nhân nào sau đây sai? 

 A. 99 99 0

42 43 1Mo Tc    .  B. 223 223 0

90 92 1Th U e  .  

 C. 43 43 0

19 20 1K Ca e  .  D. 32 32 0

15 16 1P S e  . 

Câu 11. Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn 

 A. khối lượng. B. số proton. C. số neutron. D. số khối. 

Câu 12. Trong quá trình phân rã hạt nhân 226

88Ra  thành hạt nhân 222

86 Rn , đã giải phóng ra hạt nào sau đây? 

 A. Neutron.   B. Proton. C. Electron. D. Hạt nhân helium. 
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Câu 13. Cho phản ứng hạt nhân sau: 239 A 0

93 Z 1Np Pu e  . Điện tích của hạt nhân Pu thu được là 

 A. 238. B. 240. C. 92. D. 94. 

Câu 14. Cho phản ứng hạt nhân sau: 22 A 0

11 Z 1Na X e  . Số neutron của hạt nhân X là 

 A. 11. B. 12. C. 9. D. 10. 

Câu 15. Cho phản ứng hạt nhân sau: A 35 0

Z 17 1X Cl e  . X là nguyên tố nào sau đây? 

 A. Chlorine (Z=17).  B. Argon (Z=18).     

 C. Bromine (Z=35).   D. Lưu huỳnh (Z=16). 

MỨC ĐỘ 2: HIỂU 

Câu 17. Cho phản ứng hạt nhân sau: 242 22 1

94 10 0Pu Ne 4 n X   . X là nguyên tử nào? 

 A. 260

100 Fm . B. 260

104 Rf . C. 263

104 Rf . D. 263

100 Fm . 

Câu 18. Cho các phát biểu dưới đây về phản ứng hạt nhân sau: 235 1 103 1

92 0 42 0U n Mo X 2 n    . 

(1) Phản ứng trên là một dạng phóng xạ nhân tạo. 

(2) X là nguyên tử 131

50Sn . 

(3) Số hạt cơ bản trong hạt nhân của X là 181. 

(4) Số hạt neutron trong nguyên tử X là 81. 

(5) Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X là 50. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 19. Cho phản ứng hạt nhân sau: 10 A 8

5 Z 4B X Be   . X là nguyên tử nào sau đây? 

A. 4

2He . B. 1

1H . C. 2

1H . D. 3

2He .                            

Câu 20. Cho phản ứng hạt nhân sau: 1 235 95 139 A 0

0 92 42 57 Z 1n U O La 2 X 7 e     . X là hạt nào sau đây? 

 A. 4

2He  B. 2

1H . C. 1

0 n . D. 1

1p . 

Câu 21. Cho phản ứng hạt nhân sau: 63 A 0

28 Z 1Ni X e  . Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Số khối của X là 62.                    B. Điện tích hạt nhân của X là 27. 

 C. Phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch.     D. Số hạt neutron trong hạt nhân X là 34. 

Câu 22: Cho pu hạt nhân  𝐹9
19  + P → 𝑂8

16  + X , hạt nhân X là hạt nào sau đây? 

A. α       B.  β-      C. β +    D. n    

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG 

Câu 23. Hoàn thành các phương trình hạt nhân sau đây: 

a) 32 0

15 1P ? e   

b) 43 43

19 20K Ca ?   

Câu 24. Vận dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích, hoàn thành các phản ứng hạt nhân: 

a) 
238 A 4

92 Z 2U Th He                    

b) 
239 A 0

93 Z 1Np Pu e   

Câu 25. Phân rã tự nhiên Th232

90  tạo ra đồng vị bền 208

82Pb , đồng thời giải phóng một số hạt α và β. Xác 

định số hạt α và β cho quá trình phân rã một hạt nhân 223

90Th . 



  

            Trang 9 

Bài 3: NĂNG LƯỢNG HOẠT HÓA CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 Trình bày được khái niệm năng lượng hoạt hóa. 

 Nêu được ảnh hưởng của năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng thông qua phương 

trình Arrhenius:      
aE

- 
RTk = A.e    

 Giải thích được vai trò của chất xúc tác. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

I. NĂNG LƯỢNG HOẠT HÓA 

1. Khái niệm năng lượng hoạt hóa.  

                 

Năng lượng hoạt hóa (Ea) là năng lượng tối thiểu mà các chất phản ứng cần có để phản ứng hóa học 

có thể xảy ra. 

2. Ảnh hưởng của năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ tới tốc độ phản ứng 

a) Phương trình Arrhenius: biểu diễn sự ảnh hưởng của năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ đến tốc độ 

phản ứng. 

                                       
aE

- 
RTk = A.e  

Trong đó:      k: hằng số tốc độ phản ứng. 

                      A: hằng số đặc trưng cho mỗi phản ứng. 

                      e = 2,7183. 

                      R = 8,314 J/(mol.K)  hằng số khí lý tưởng. 

                      T: nhiệt độ theo thang Kelvin. 

                      Ea: năng lượng hoạt hóa của phản ứng (J/mol). 

→ Khi năng lượng hoạt hóa Ea lớn, hằng số tốc độ phản ứng k nhỏ, phản ứng xảy ra chậm. 

Khi năng lượng hoạt hóa Ea nhỏ, hằng số tốc độ phản ứng k lớn, phản ứng xảy ra nhanh. 

b) Tại nhiệt độ T1 và T2, tương ứng với hằng số tốc độ k1 và k2, phương trình Arrhenius được viết lại 

như sau:   

                             a2

1 1 2

Ek 1 1
ln = . -

k R T T

 
 
 

 

→ Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng. 

II. CHẤT XÚC TÁC 

1. Khái niệm chất xúc tác:  

- Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về chất và lượng sau pư.  

2. Đặc điểm chất xúc tác.  

- Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng.  

- Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng và không làm thay đổi chiều của phản ứng hóa học.  
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- Chất xúc tác có tính chọn lọc, mỗi chất xúc tác thường chỉ có tác dụng đối với phản ứng này mà 

không có tác dụng với phản ứng khác.  

                                           

3. Vai trò chất xúc tác.  

- Chất xúc tác được sử dụng làm tăng tốc độ các phản ứng hóa học trong sản xuất công nghiệp.  

- Quy trình sản xuất có thể được cải tiến bằng cách lựa chọn các chất xúc tác thích hợp.      
 

C. BÀI TẬP  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT 

Câu 1.  Năng lượng hoạt hóa là: 

A. Năng lượng tối thiểu mà chất phản ứng cần phải có để phản ứng có thể xảy ra. 

B. Năng lượng tối đa mà chất phản ứng cần phải có để phản ứng có thể xảy ra. 

C. Năng lượng mà chất phản ứng có để phản ứng có thể xảy ra. 

D. Năng lượng tối đa mà chất phản ứng có để phản ứng có thể xảy ra 

Câu 2.  Mối liên hệ giữa nhiệt độ, năng lượng hoạt hoá với hằng số tốc độ phản ứng được biểu thị trong 

phương trình kinh nghiệm Arrhenius là: 

A.  

aE

RTk = A.e   B.  

aE
- 

Tk = A.e   

C.  

aE
- 

RTk = A.e   D.  
aE

- 
RTln k = A.e  

Câu 3.  Phương trình Arrhenius viết lại cho 2 nhiệt độ T1 và T2 xác định, ứng với 2 hằng số tốc độ k1 và 

k2 là: 

A.  

a2

1 2 1

Ek 1 1
ln = . -

k R T T

 
 
          B.  

a2

1 1 2

Ek 1 1
ln = . -

k R T T

 
 
   

C.  

a2

1 1 2

Ek 1 1
= . -

k R T T

 
 
           D.  

a2

1 2 1

Ek 1 1
= . -

k R T T

 
 
   

Câu 4.  Phát biểu nào sau đây đúng? 

A.  Năng lượng hoạt hóa là năng lượng của phản ứng tỏa ra. 

B.  Tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào năng lượng hoạt hóa. 

C.  Chất xúc tác làm tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng. 

D.  Năng lượng hoạt hóa càng lớn thì tốc độ phản ứng càng nhỏ. 

Câu 5.  Phát biểu nào sau đây sai? 

A.  Chất xúc tác có vai trò làm giảm năng lượng hoạt hóa để tăng tốc độ của phản ứng. 

B.  Chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng hóa học, những vẫn được bảo toàn về khối lượng và chất 

khi kết thúc phản ứng. 

C.  Khi năng lượng hoạt hóa lớn, hằng số tốc độ k nhỏ, tốc độ của phản ứng nhanh. 

D.  Năng lượng hoạt hóa là năng lượng tối thiểu mà chất phản ứng cần phải có để pư có thể xảy ra. 

Câu 6.  Chất xúc tác là: 

A.  Chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng có thể bị biến đổi về chất và lượng sau phản ứng. 

B.  Chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về lượng sau phản ứng. 

C.  Chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về chất sau phản ứng. 

D.  Chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi về chất và lượng sau phản ứng. 
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Câu 7.  Đặc điểm của chất xúc tác là: 

A.  làm tăng tốc độ phản ứng hoá học và cải tiến quy trình sản xuất, tạo nhiều hướng sản phẩm đa dạng. 

B.  chỉ được sử dụng làm tăng tốc độ phản ứng trong phòng thí nghiệm. 

C.  làm tăng tốc độ phản ứng hoá học tuy nhiên lại làm giảm sự đa dạng của sản phẩm. 

D.  làm giảm tốc độ phản ứng hoá học và làm tăng tính chọn lọc của sản phẩm. 

MỨC ĐỘ 2:  HIỂU 

Câu 8.  Cho các phát biểu sau: 

(1) Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng. 

(2) Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng và thay đổi chiều của phản ứng. 

(3) Chất xúc tác có tính chọn lọc, mỗi chất xúc tác thường chỉ có tác dụng với phản ứng này mà 

không có tác dụng với phản ứng khác. 

(4) Chất xúc tác làm phản ứng xảy ra theo nhiều giai đoạn và đều có năng lượng hoạt hoá thấp hơn 

năng lượng hoạt hoá của phản ứng. 

Số phát biểu đúng là: 

A.  4        B.  3       C.  2       D.  1 

Câu 9.  Cho hằng số tốc độ của một phản ứng là 11 /M.s tại nhiệt độ 345oK và hằng số thực nghiệm 

Arrhenius là 20 /M.s. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng trên là: 

A.  1414,8 J/mol    B.  1117,8 J/mol   C.  1718,8 J/mol   D.  1714,8 J/mol 

Câu 10.  Tìm hằng số tốc độ phản ứng k ở 273oK của phản ứng phân hủy N2O5 (g) → N2O4 (g) + ½ O2 (g).  

Biết rằng ở 300oK, năng lượng hoạt hóa là 111 kJ/mol và hằng số tốc độ phản ứng là 10-10/s 

A.  1,3.10-11/s     B.  1,3. 10-12/s    C.  1,22.10-12/s   D.  1,22. 10-11/s 

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG 

Câu 11.  Các phản ứng tạo gỉ kim loại có thể xảy ra ngay ở điều kiện nhiệt độ phòng mà không cần đun nóng. 

Hãy dự đoán năng lượng hoạt hóa của phản ứng là thấp hay cao. 

Câu 12.  Giả sử 2 phản ứng hóa học khác nhau có cùng Ea, diễn ra ở cùng nhiệt độ. Vậy hằng số tốc độ k của 

2 phản ứng đó có luôn bằng nhau không? 

Câu 13.  Vì sao trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, người ta thường sử dụng chất xúc tác? Kể tên một số quá 

trình sản xuất hóa chất và chất xúc tác được sử dụng mà em biết. 

Câu 14.  Thực hiện 2 thí nghiệm hòa tan đá vôi vào dung dịch HCl 1M ở cùng một nhiệt độ. 

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 gam đá vôi dạng bột vào 10 ml dung dịch HCl 1 M. 

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 gam đá vôi dạng viên vào 10 ml dung dịch HCl 1 M. 

a) Tốc độ phản ứng ở thí nghiệm nào nhanh hơn? Giải thích. 

b) So sánh năng lượng hoạt hóa của hai phản ứng trên? 

Câu 15.  Sự suy giảm tầng ozone và lỗ thủng tầng ozone đã gây ra mối lo ngại về việc gia tăng các nguy 

cơ ung thư da, cháy nắng, mù mắt, đục thủy tinh thể… Tầng ozone ngăn chặn hầu hết các tia cực tím có 

hại (tia UV) đi qua bầu khí quyển Trái đất. Các phân tử ozone có thể bị phân hủy qua 2 giai đoạn: 

     Cl    +  O3  →  ClO +     O2  

     ClO +  O3  →  Cl    +   2O2  

Chất xúc tác trong quá trình này là chất nào ? 

-------------HẾT------------ 
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Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs 

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

  Nêu được khái niệm về Entropy S (đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ).  

 Nêu được ý nghĩa của dấu và trị số của biến thiên năng lượng tự do Gibbs (không cần giải thích 

ΔrG là gì, chỉ cần nêu: Để xác định chiều hướng phản ứng, người ta dựa vào biến thiên năng lượng 

tự do ΔrG) của phản ứng (ΔG) để dự đoán hoặc giải thích chiều hướng của một phản ứng hoá học.  

 Tính được ΔrG
o theo công thức ΔrG

o = ΔrH
o – T.ΔrS

o từ bảng cho sẵn các giá trị ΔfH
o và So các chất. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

I. ENTROPY 

1. Khái niệm 

- Entropy (kí hiệu là S) là đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của các tiểu phân (phân tử, nguyên 

tử, ion) trong một hệ ở một trạng thái và điều kiện xác định → Entropy càng lớn hệ càng mất trật tự. 

- Đơn vị của entropy thường là J/mol.K 

- Entropy chuẩn (298oK, 1 bar = 0,99atm) kí hiệu 
298

oS  

2. Lưu ý 

- Khi tăng nhiệt độ, entropy của hệ tăng. Do các phân tử chuyển động hỗn loạn hơn, mức độ mất trật 

tự của hệ tăng. 

- Khi chuyển trạng thái chất từ rắn sang lỏng và khí, entropy của hệ tăng. Do liên kết của các hạt 

càng yếu dao động của các hạt càng mạnh dẫn đến độ mất trật tự của hệ tăng. 

II. BIẾN THIÊN ENTROPY TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

1. Công thức tính biến thiên entropy 

+ Điều kiện bất kì: ΔrS = ∑ S(sp) − ∑ S(cđ).  

+ Điều kiện chuẩn: ΔrS298
0 = ∑ S298

0 (sp) − ∑ S298
0 (cđ). 

Cho phản ứng tổng quát:         aA + bB → cC + dD 

298 298 298 298 298[ . (C) d. (D)] [a. (A) . (B)]o o o o o

rS c S S S b S      

Lưu ý: 

+ Đơn vị của ΔrS thường là J/K 

+ ΔrS > 0 → ∑ S(sp) > ∑ S(cđ): hệ chuyển từ trạng thái có độ mất trật tự thấp sang trạng thái có độ 

mất trật tự cao hơn (entropy tăng). 

+ ΔrS < 0 → ∑ S(sp) < ∑ S(cđ): hệ chuyển từ trạng thái có độ mất trật tự cao sang trạng thái có độ 

mất trật tự thấp hơn (entropy giảm). 

2. Áp dụng công thức tính 
298

o

rS của các trường hợp (Số liệu dựa vào bảng 4.1, trang 29, sách 

Chuyên đề Hóa học 10 - CTST) 

VD 1:   H2O (l)   →   H2O (gas)                  (1) 

         
298 188,72 69,94 118,78o

rS     (J/K)  

ΔrS298
0  > 0: entropy tăng do tăng số phân tử khí → làm tăng sự hỗn loạn trong hệ. 

VD 2:    2H2 (g)   +   O2(g)   →   2H2O (g)       (2) 

        
298 2.188,72 (2.130,6 205,03) 88,79o

rS      (J/K)  

ΔrS298
0  < 0: entropy giảm do giảm số phân tử khí → làm giảm sự hỗn loạn trong hệ. 

VD 3:    C (graphite,s)   +   O2 (g)   →   CO2 (g)    (3) 

        
298 213,7 (5,69 205,03) 2,98o

rS      (J/K)  

ΔrS298
0 > 0: entropy tăng không đáng kể do số phân tử khí trước và sau phản ứng bằng nhau → 

mức độ hỗn loạn của các phân tử tăng không đáng kể → entropy tăng không đáng kể. 
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3. Chú ý.  

- Các phản ứng hóa học mà:  

+ Làm tăng số mol (số phân tử) khí thường có S>0 

+ Làm giảm số mol (số phân tử) khí thường có S<0 

+ Không làm thay đổi số mol (số phân tử) khí hoặc phản ứng không có chất khí sẽ có S nhỏ  

- Quá trình hòa tan, bay hơi có S>0 

- Quá trình ngưng tụ, hóa rắn, kết tinh từ dung dịch có S<0 

III. BIẾN THIÊN NĂNG LƯỢNG TỰ DO GIBBS 

1. Khái niệm. 

- Một phản ứng hóa học có thể tự xảy ra hay không sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố: 

+ H < 0: phản ứng tỏa nhiệt (năng lượng của hệ giảm). 

+ S > 0: hệ chuyển tự độ mất trật tự thấp sang độ mất trật tự cao (năng lượng tự do của hệ tăng) 

- Năng lượng tự do Gibbs (kí hiệu G) là đại lượng kết hợp cả hai yếu tố H và S để đánh giá 

chiều tự xảy ra của phản ứng hóa học. 

2. Công thức tính:   

Ở điều kiện chuẩn:    .o o o

r T r T r TG H T S      

  Trong đó: o

r TG  biến thiên năng lượng tự do Gibbs chuẩn của phản ứng ở nhiệt độ T (kJ/mol) 

           o

r TH  biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng ở nhiệt độ T 

           o

r TS  biến thiên entropy chuẩn của phản ứng ở nhiệt độ T 

           T là nhiệt độ tại đó xảy ra phản ứng (theo thang Kelvin) 

3. Ý nghĩa. 

o

r TG <0: Phản ứng tự xảy ra → giá trị o

r TG càng âm, phản ứng càng dễ xảy ra. 

o

r TG = 0: Phản ứng đạt trạng thái cân bằng. 

o

r TG > 0: Phản ứng không tự xảy ra. 

C. BÀI TẬP 

MỨC  ĐỘ 1: BIẾT 

Câu 1. Đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của một hệ ở trạng thái và điều kiện xác định gọi là: 

 A. Enthalpy B. Năng lượng tự do Gibbs 

 C. Entropy D. Năng lượng hoạt hóa 

Câu 2. Entropy là đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ ở trạng thái và điều kiện xác định. Kí hiệu 

của biến thiên entropy là: 

 A. ∆S B. ∆H C. ∆G D. ∆T 

Câu 3. Đơn vị của entropy thường là: 

 A. J/mol B. kJ/mol.K C. kJ/K.mol-1 D. kJ/mol.K-1 

Câu 4. Khi so sánh entropy của cùng một chất ở ba trạng thái khác nhau, cùng điều kiện, kết quả nào dưới 

đây là đúng? 

 A. S(g)<S(s)<S(l) B. S(s)<S(l)<S(g) C. S(l)<S(s)<S(g) D. S(g)<S(l)<S(s) 

Câu 5. Đại lượng nào sau đây dùng để dự đoán hoặc giải thích chiều của một phản ứng phù hợp nhất ở 

điều kiện nhiệt độ, áp suất không đổi? 

 A. Biến thiên enthalpy B. Năng lượng tự do Gibbs 

 C. Biến thiên entropy D. Năng lượng hoạt hóa 

Câu 6. Năng lượng tự do Gibbs và biến thiên năng lượng tự do Gibbs được kí hiệu lần lượt là: 

 A. G, ∆G B. H, ∆H C. S, ∆S D. T,∆T 
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Câu 7. Đơn vị của biến thiên năng lượng tự do Gibbs thường là: 

 A. kJ/mol B. kJ C. J/mol D. J 

Câu 8. Chiều tự xảy ra của một phản ứng hóa học phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

 A. ∆S B. ∆H C. ∆H và ∆S D. ∆S và ∆T 

Câu 9. Biến thiên năng lượng tự do Gibbs được tính theo công thức nào sau đây? 

 A. ∆G = T.∆H - ∆S B. ∆G = ∆S - T.∆H C. ∆G = ∆H - T.∆S D. ∆G = T.∆S - ∆H 

MỨC  ĐỘ 2: HIỂU 

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng: 

 A. Entropy càng lớn thì hệ càng ổn định 

 B. Khi tăng nhiệt độ thì entropy của hệ tăng 

 C. Một phản ứng có H<0 thì S>0 

 D. Entropy của chất lỏng lớn hơn entropy của chất khí. 

Câu 11. Quá trình nào sau đây có biến thiên entropy âm? 

 A. Quá trình ngưng tụ hơi nước thành nước mưa. 

 B. Quá trình nấu chảy sắt thép phế liệu. 

 C. Nước đá tan ra ở nhiệt độ thường. 

 D. Quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày. 

Câu 12. Dãy nào sau đây các chất sắp xếp theo chiều tăng giá trị entropy chuẩn? 

 A. CO2(s)<CO2(l)<CO2(g) B. CO2(g)<CO2(l)<CO2(s) 

 C. CO2(s)<CO2(g)<CO2(l) D. CO2(g)<CO2(s)<CO2(l) 

Câu 13. Phản ứng nào dưới đây xảy ra kèm theo sự giảm entropy? 

 A. N2(g) + O2(g) → 2NO(g) 

 B. N2O4(g)  → 2NO2(g) 

 C. 2CO(g)  → C(s) + CO2(g) 

 D. 2HCl(aq) + Fe(s)  → FeCl2(aq) + H2(g) 

Câu 14. Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng nào sau đây có giá trị dương? 

 A. Ag+(aq) + Br-(aq)  → AgBr(s) 

 B. 2C2H6(g) + 3O2(g)  → 4CO2(g) + 6H2O(l) 

 C. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 

 D. 2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g) 

Câu 15. Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng nào sau đây có giá trị âm? 

 A. C(s) + CO2(g) → 2CO(g) 

 B. Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 

 C. CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) 

 D. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(aq) 

Câu 16. Cho phản ứng hóa học có dạng: A → 2B + C. Biến thiên entropy chuẩn của phản ứng được tính 

bằng biểu thức nào sau đây? 

 A. ΔrS298
0  = S298

0 (A) - S298
0 (B) -S298

0 (C) B. ΔrS298
0 = S298

0 (B)+ S298
0 (C) -S298

0 (A)  

 C. ΔrS298
0 = S298

0 (A) -2S298
0 (B)-S298

0 (C) D. ΔrS298
0 = 2S298

0 (B) +S298
0 (C)-S298

0 (A) 

Câu 17. Một phản ứng hóa học có ∆H<0; ∆S>0; ∆G<0. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Phản ứng trên tự xảy ra ở điều kiện đã cho. B. Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt. 

 C. Độ mất trật tự của hệ giảm xuống. D. Phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng. 

Câu 18. Trường hợp nào sau đây có entropy lớn nhất? 

 A. 1 mol C(s) ở 250C B. 1 mol CH3Cl(l) ở 250C 

 C. 1 mol C2H6(g) ở 250C D. 1 mol C6H6(l) ở 250C 
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Câu 19. Một phản ứng thu nhiệt, và không tự xảy ra ở điều kiện xác định. Phản ứng đó sẽ có: 

 A. ∆S>0 B. ∆H>0 C. ∆G=0 D. ∆S<0 

MỨC  ĐỘ 3: VẬN DỤNG 

Câu 20. Cho phản ứng hóa học sau: 2Cu(s) + O2(g) → 2CuO(s). 

Biến thiên entropy của phản ứng trên là bao nhiêu? Biết:  

Chất Cu(s) O2(g) CuO(s) 

S298
0  (J/mol.K) 33,15 205,14 42,63 

 A. 195,66 J/K B. 99,03 J/K C. -195,66 J/K D. -93,09 J/K 

Câu 21. Một phản ứng hóa học có ∆H=119 kJ; ∆S=263J/K. Ở nhiệt độ nào sau đây thì pư sẽ tự xảy ra? 

 A. 500K B. 382K C. 363K D. 200K 

Câu 22. Cho phản ứng hóa học sau xảy ra ở 298K:  SnCl4(l) + 2H2O(l) → SnO2(s) + 4HCl(g). Có biến thiên 

enthalpy và biến thiên entropy ở điều kiện chuẩn lần lượt là 133,0 kJ và 401,5 J/K. Biến thiên năng lượng 

tự do Gibbs của phản ứng trên là: 

 A. -252,6 kJ. B. -13,4 kJ C. 13,4 kJ D. 252,6 kJ 

Câu 23. Cho phản ứng hóa học: 2H2O2(l) → 2H2O(l) + O2(g) và các dữ liệu sau: 

Chất H2O2(l) H2O(l) O2(g) 

S298
0  (J/mol.K) 109,6 69,9 205,1 

ΔfH298
0  (kJ/mol -187,8 -285,8 0 

Biến thiên năng lượng tự do Gibbs chuẩn của phản ứng là: 

 A. -37700kJ B. -342,6 kJ C. -233,5 kJ D. -157,9 kJ 

Câu 24. Dinitrogen tetraoxide (N2O4) phân hủy tạo thành nitrogen dioxide (NO2). Cho biết ∆H298
0  =58,02 

kJ/mol; ∆S298
0 =176,1 kJ/mol.K. Ở nhiệt độ nào sau đây thì phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng? 

 A. 329,50C B. 56,50C C. 25,00C D. 98,50C 

Câu 25. Hydrocloric acid (HCl) phản ứng với sodium hydroxide (NaOH) tạo thành sodium chloride (NaCl) 

và nước. Biết rằng:  ∆H298
0  = -56,13 kJ/mol; ∆S298

0 =79,11 kJ/mol.K. Cho các phát biểu sau: 

(1) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt. 

(2) Ở 200C phản ứng trên có ∆G298
0 = - 79,31 kJ. 

(3) Phản ứng trên tự xảy ra ở 250C. 

Những phát biểu đúng là: 

 A. (1), (2), (3) B. (1), (3) C. (1), (2) D. (1) 

------ HẾT ------ 
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CHUYÊN ĐỀ 2 :  

HÓA HỌC TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ 

BÀI 5 : SƠ LƯỢC VỀ PHẢN ỨNG CHÁY VÀ NỔ 
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Nêu được khái niệm, đặc điểm của phản ứng cháy, cho ví dụ về sự cháy các chất vô cơ và hữu cơ, 

điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra, đặc điểm cơ bản của phản ứng nổ. 

- Nêu được khái niệm phản ứng nổ vật lí và nổ hóa học. 

- Trình bày được khái niệm về nổ bụi, những sản phẩm độc hại thường sinh ra trong các phản ứng cháy 

và tác hại của chúng với con người. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

1. Phản ứng cháy:  là phản ứng oxi hóa - khử giữa chất cháy và chất oxi hóa, có tỏa nhiệt và phát ra 

ánh sáng. 

Ví dụ về sự cháy các chất vô cơ và hữu cơ 

 

Quá trình cháy là một hoặc nhiều phản ứng hoá học xảy ra nối tiếp nhau. Quá trình này sẽ tiếp diễn nếu 

nhiên liệu vẫn còn và có nguồn cung cấp oxygen liên tục. 

- Điều kiện cần và đủ để phản ứng cháy xảy ra: 

 ⁕ Điều kiện cần: (1) chất cháy; (2) chất oxi hóa; (3) nguồn nhiệt. 

 ⁕ Điều kiện đủ: (1) nồng độ oxygen trong không khí phải lớn hơn 14% thể tích (ngoại trừ đối với một 

số chất dễ cháy gây nổ mạnh); (2) nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy; (3) thời gian 

tiếp xúc của 3 điều kiện cần phải đủ lâu để xuất hiện sự cháy. 

2. Phản ứng nổ: là phản ứng xảy ra với tốc độ rất lớn kèm theo sự tăng thể tích đột ngột và tỏa nhiệt 

lượng lớn.  

- Đặc điểm của phản ứng nổ: năng lượng được giải phóng một cách đột ngột dưới áp lực rất cao, tăng 

nhanh, còn được gọi là sóng nổ hoặc sóng xung kích. Sóng xung kích gây ra thiệt hại lớn cho môi trường 

xung quanh nó. Ví dụ: như nổ bình gas 

Phản ứng nổ được chia thành 2 loại chính:  

 Nổ vật lý là quá trình nổ gây ra bởi sự giãn nở rất nhanh về thể tích mà không kèm theo phản 

ứng hóa học. 

Ví dụ: nổ nồi áp suất, nổ lốp xe 

 Nổ hóa học là quá trình nổ gây ra bởi phản ứng hóa học diễn ra với tốc độ rất nhanh, tỏa nhiều 

nhiệt nên gây ra sự tăng thể tích đột ngột. 

Ví dụ: Pháo hoa, thuốc súng 

 Nổ bụi là vụ nổ gây bởi các hạt bụi rắn có kích thước hạt nhỏ (hầu hết các vật liệu hữu cơ rắn 

như bột nhựa, bột đường, bột ngũ cốc cũng như bột kim loại,…) với nồng độ đủ lớn, phân tán 

trong không khí, có khả năng tác dụng với oxygen và tỏa nhiệt mạnh trong không khí bên trong 

một không gian hạn chế. 

 

 

 

 

 

        Hình ảnh một vụ “ nổ bụi” trong nhà xưởng                        Hình ngũ giác nổ bụi 
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3. Những sản phẩm độc hại thường sinh ra trong các phản ứng cháy: 

- Hầu hết những sự cố cháy, nổ đều gây ô nhiễm môi trường do các chất độc hại (như CO2, CO, HCl, 

SO2,...) khuyếch tán vào không khí hoặc nguồn nước, thẩm thấu vào đất, gây nguy hại tới sinh vật và 

con người trực tiếp hoặc lâu dài.  

- Lưu ý trong phản ứng cháy có thể tạo ra khí CO rất độc với con người, ở nồng độ 1,28% CO, con 

người bất tỉnh sau 2 – 3 hơi thở, chết sau 2 – 3 phút. 

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT   

Câu 1. Nổ bóng bay do bơm quá căng là hiện tượng nổ 

A. vật lí. B. hóa học. C. hạt nhân. D. sinh học. 

Câu 2. Phản ứng cháy là phản ứng 

A. oxi hóa – khử. B. trao đổi. C. thế. D. hóa hợp. 

Câu 3. Bản chất của phản ứng cháy là: 

A. cần có oxygen.  B. sản phẩm tạo ra có mùi hắc. 

C. phản ứng luôn không phát sáng. D. phản ứng thu nhiệt. 

Câu 4. Thể tích oxygen trong không khí chiếm khoảng 

A. 23%. B. 79%. C. 21%. D. 0%. 

Câu 5. Điều kiện cần để phản ứng cháy xảy ra bao gồm: 

A. chất khử, chất xúc tác, nguồn nhiệt. B. chất cháy, chất khử, nguồn nhiệt. 

C. chất cháy, chất oxi hoá, nguồn nhiệt.                       D. chất oxi hoá, chất xúc tác, nguồn nhiệt. 

Câu 6. Phản ứng nổ là phản ứng 

A. oxygen hóa – khử có tỏa nhiệt và phát sáng. 

B. oxygen hóa – khử có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. 

C. xảy ra với tốc độ rất lớn kèm theo sự tăng thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt lớn. 

D. xảy ra với tốc độ rất lớn không kèm theo sự tăng thể tích đột ngột và tỏa lượng nhiệt lớn. 

Câu 7. Phản ứng nổ vật lí xảy ra do 

A. vật chất bị nén dưới áp suất cao trong một thể tích. 

B. sự giải phóng năng lượng đột ngột và rất nhanh trong phản ứng hóa học. 

C. quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí. 

D. sự tăng thể tích đột ngột. 

Câu 8. Phản ứng nổ hóa học xảy ra do 

A. vật chất bị nén dưới áp suất cao trong một thể tích. 

B. sự giải phóng năng lượng đột ngột và rất nhanh trong phản ứng hóa học. 

C. quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí. 

D. phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng phân hạch. 

Câu 9. Nổ hạt nhân xảy ra do 

A. vật chất bị nén dưới áp suất cao trong một thể tích. 

B. sự giải phóng năng lượng đột ngột và rất nhanh trong phản ứng hóa học. 

C. quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí. 

D. phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng phân hạch. 

Câu 10. “Nổ bụi” là vụ nổ gây ra bởi 

A. vật chất bị nén dưới áp suất cao trong một thể tích. 

B. sự giải phóng năng lượng đột ngột và rất nhanh trong phản ứng hóa học. 

C. quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí. 

D. phản ứng nhiệt hạch hoặc phản ứng phân hạch. 
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Câu 11. Khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra ngộ độc khi đốt than trong phòng kín? 

A. CO2. B. CO. C. SO2. D. H2S. 

Câu 12. Khi đốt cháy vật liệu có chứa nitrogen sẽ sinh ra khói có chứa chất X rất độc hại. X là  

A. NH3. B. N2. C. HCN. D. NO. 

Câu 13. Các chất sinh ra trong phản ứng cháy gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, và hệ thống cơ quan thần 

kinh của con người là 

A. HCN, CO2, SO2. B. CO, CO2, NH3. C. CO, H2S, NO2. D. HCl, HBr, HF. 

Câu 14. Biểu tượng (1) và (2) sau đây lần lượt cảnh báo nguy hiểm cho  

        

 

 

 

                          Biểu tượng (1)                              Biểu tượng (2) 

A. chất cháy và chất oxi hóa. B. chất oxi hóa và chất cháy. 

C. chất oxi hóa và nhiên liệu. D. chất cháy và nhiên liệu. 

Câu 15. Điểm khác biệt giữa phản ứng nổ và phản ứng hóa học thông thường là 

A. tỏa nhiều nhiệt.   B. tốc độ phản ứng rất nhanh. 

C. cần chất xúc tác.   D. có thể xảy ra trong bất cứ điều kiện nào. 

MỨC ĐỘ 2: HIỂU   

Câu 16. Ngoài 3 điều kiện cần là tam giác cháy, điều kiện đủ để nổ bụi có thể xảy ra là 

A. nồng độ bụi mịn đủ lớn và không gian đủ kín. 

B. nồng độ bụi mịn đủ lớn và không gian mở. 

C. nồng độ bụi các kích cỡ vừa phải và không gian kín. 

D. nồng độ bụi các kích cỡ vừa phải và không gian mở. 

Câu 17. Cho các hiện tượng sau: 

(a) Nổ lốp xe. (b) Pháo hoa.   (c) Vụ nổ hạt nhân.        (d) Nổ nồi hơi do áp suất cao 

Số hiện tượng thuộc phản ứng nổ vật lí là  

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về nổ bụi? 

A. Nổ bụi là một trường hợp của nổ vật lí. 

B. Nổ bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng các công trình, thiết bị và con người. 

C. Nổ bụi gây ra bởi các hạt bụi rắn có kích thước nhỏ với nồng độ đủ lớn. 

D. Có 5 yếu tố để hình thành nổ bụi (ngũ giác nổ bụi) 

Câu 19. Phản ứng cháy không an toàn là phản ứng không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Vượt quá phạm vi, mức độ cần thiết  B. Người sử dụng hoàn toàn chủ động. 

C. Xảy ra bất ngờ.  D. Mất kiểm soát. 

Câu 20. Phản ứng hóa học xảy ra khi đốt cháy cồn (C2H5OH) trong khí oxygen như sau:  

                             C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O.  

Vai trò của C2H5OH trong phản ứng trên là 

A. chất khử ( chất cháy)  B. chất oxi hóa 

C. chất bị khử  D. nguồn nhiệt 

Câu 21.  Hỗn hợp nào sau đây là hỗn hợp nổ 

A. H2 và Cl2. B. CO2 và O2. C. Cl2 và O2. D. H2 và O2. 
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Câu 22. Tại các nước Trung Đông, một lượng lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt 

được lưu thông bằng các đường ống dẫn khí nén. Sự bảo trì đường ống dẫn khí 

luôn được chú trọng để tránh các vụ nổ đường ống dẫn khí nén. Nổ đường ống dẫn 

khí nén thuộc loại vụ nổ 

 A. hạt nhân. B. vật lí. C. hóa học. D. sinh học. 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai 

A. Nổ hạt nhân xảy ra do phản ứng nhiệt hạch hoặc phân hạch, thường gây ra hậu quả vô cùng khủng 

khiếp với con người. 

B. Những sản phẩm trong phản ứng cháy như CO2, SO2, CO, HCl, HBr... thường là những chất độc hại 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến con người và môi trường sống. 

C. Đốt que diêm trong không khí thì xảy ra phản ứng cháy.  

D. Nổ vật lý thường gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nổ hóa học. 

Câu 24. Các sản phẩm quá trình cháy thường gây ô nhiễm môi trường đất, nước không khí và ảnh hưởng 

xấu đến sức khỏe con người như: CO2, CO, SO2, NO2, HCl, khói, bụi mịn, bồ hóng … Trong số các sản 

phẩm cháy trên, tác nhân gây mưa axit là 

 A. CO2, SO2 B. SO2, NO2 C. CO, NO2 D. NO2, HCl. 

Câu 25. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với oxygen là 

 A. Mg, Al, C, C2H5OH. B. Al, P, Cl2, CO.  

 C. Au, C, S, CO.  D. Fe, Pt, C, C2H5OH. 

-------------HẾT------------ 
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BÀI 6: ĐIỂM CHỚP CHÁY, NHIỆT ĐỘ TỰ BỐC CHÁY  

VÀ NHIỆT ĐỘ CHÁY 

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 Nêu được khái niệm về điểm chớp cháy, nhiệt độ tự bốc cháy, nhiệt ngọn lửa. 

 Trình bày được việc sử dụng điểm chớp cháy để phân biệt chất lỏng dễ cháy và có thể gây cháy. 

 Phân tích được dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ và cách giảm nguy cơ gây cháy, nổ; cách 

xử lý khi có cháy, nổ. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

1. Điểm chớp cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ 

bay hơi tạo thành lượng hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc nguồn lửa 

 ⁕ Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,8°C được gọi là chất lỏng dễ cháy.  

 ⁕ Chất lỏng có điểm chớp cháy trên nhiệt độ đó gọi là chất lỏng có thể gây cháy. 

 

2. Nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy mà không cần tiếp xúc với 

nguồn nhiệt tại điều kiện áp suất khí quyển. 

 

3. Nhiệt độ ngọn lửa là nhiệt độ cao nhất có thể tạo ra bởi phản ứng cháy của chất cháy ở áp suất khí 

quyển 
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4. Các dấu hiệu để nhận biết về những nguy cơ gây cháy, nổ: 

 Không thận trọng khi sử dụng lửa. 

 Sử dụng, dự trữ, bảo quản nguyên liệu, nhiện liệu, vật liệu không đúng. 

 Cháy xảy ra do điện (nguy cơ gây cháy chiếm tỉ lệ cao). 

 Cháy xảy ra do ma sát, va đập. 

5. Dấu hiệu nhận biết đám cháy: 

 Mùi vị sản phẩm cháy  -  Khói  - Ánh lửa và tiếng nổ.  

6. Cách xử lý khi có cháy nổ: 

 Báo động, hô hoán cho mọi người biết có đám cháy. 

 Cắt điện khu vực xảy ra cháy. 

 Sử dụng các phương tiện để dập cháy. 

 Gọi 114 để báo cháy. 

 Để đề phòng nguy cơ gây cháy, nổ cần kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, chất cháy, chất oxi hoá, 

cũng như cần chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, nhân lực và không gian để phòng bị khi xảy ra sự 

cố cháy, nổ. 

 Khi xảy ra hoả hoạn, cần bình tĩnh để xử lí kịp thời và đúng quy trình, tuân theo các bước được 

hướng dẫn trong tiêu lệnh chữa cháy để hạn chế tối đa những thiệt hại gây ra. 
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C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT   
Câu 1. Điểm chớp cháy là 

A. nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng 

hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. 

B. nhiệt độ cao nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng 

hơi đủ để bốc cháy trong không khí khi gặp nguồn lửa. 

C. nhiệt độ thấp nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng  hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng 

hơi đủ để bốc cháy trong không khí. 

D. nhiệt độ cao nhất ở áp suất của khí quyển mà một chất lỏng hoặc vật liệu dễ bay hơi tạo thành lượng 

hơi đủ để bốc cháy trong không khí. 

Câu 2. Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn 37,80C được gọi là: 

 A. Chất lỏng không cháy.   B. Chất lỏng dễ cháy. 

 C. Chất lỏng khó cháy.   D. Chất lỏng có thể cháy. 

Câu 3. Các chất lỏng có điểm chóp cháy trên 37,8 ℃ được gọi là 

A. chất khí có thể gây cháy. B. chất lỏng có thể gây cháy.  

C. chất rắn có thể gây cháy. D. dung dịch có thể gây cháy. 

Câu 4. Nhiệt độ tự bốc cháy là 

A. nhiệt độ cao nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy mà không cân tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiệu 

áp suất khí quyển. 

B. nhiệt độ thấp nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy mà không cần tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiện 

áp suất khí quyển. 

C. nhiệt độ thấp nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy khi tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiện áp suất khí 

quyển. 

D. nhiệt độ cao nhất mà tại đó, chất cháy tự cháy khi tiếp xúc với nguồn nhiệt tại điều kiện áp suất khí 

quyển. 

Câu 5. Nhiệt độ ngọn lửa là 

 A. nhiệt độ cao nhất có thể tạo ra bởi phản ứng cháy của chất cháy ở áp suất khí quyển.  

 B. nhiệt độ thấp nhất có thể tạo ra bởi phản ứng cháy của chất cháy ở áp suất cao. 

 C. nhiệt độ cao nhất có thể tạo ra bởi phản ứng cháy của chất cháy ở áp suất thấp.  

 D. nhiệt độ thấp nhất có thể tạo ra bởi phản ứng cháy của chất cháy ở áp suất khí quyển. 

Câu 6. Khi một đám cháy đang xảy ra, thường có các dấu hiệu để nhận biết là 

A. mùi, ánh lửa, có tiếng nổ được tạo ra từ đám cháy.  

B. mùi, khói, có tiếng nổ được tạo ra từ đám cháy.  

C. mùi, khói, ánh lửa.  

D. mùi, khói, ánh lửa và tiếng nổ được tạo ra từ đám cháy. 

Câu 7. Điều kiện cần và đủ để xuất hiện cháy, nổ là có đủ 3 yếu tố: 

A. nguồn nhiệt, chất cháy và chất khử. B. nguồn nhiệt, chất oxi hóa và nước. 

C. chất oxi hóa, chất cháy và nguồn nhiệt. D. nguồn điện, nguồn nhiệt và chất cháy. 

Câu 8. Để phòng chống nguy cơ cháy nổ, cần kiểm soát chặt chẽ các 

A. nguồn nhiệt, chất cháy, chất oxi hóa. 

B. chất cháy, chất oxi hoá, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, nhân lực và không gian để phòng bị khi 

xảy ra sự cố cháy, nổ. 

C. chất cháy, chất khử, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, nhân lực để phòng bị khi xảy ra sự cố  

cháy, nổ. 

D. chất oxi hóa, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, nhân lực và không gian để phòng bị khi xảy ra sự 

cố cháy, nổ. 
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Câu 9. Khi đốt rác, ngọn lửa lan sang khu rừng cạnh đó gây cháy rừng. Hành vi này là vi phạm pháp luật 

về PCCC, ngọn lửa đó đóng vai trò gì trong việc gây ra cháy rừng 

 A. cung cấp nguồn nhiệt.   B. cung cấp chất cháy. 

 C. cung cấp chất oxi hóa.   D. cung cấp khí CO2, N2 gây cháy. 

Câu 10.  Bình chữa cháy bột ABC phù hợp với các đám cháy  

 A. chất rắn nóng chảy, chất khí.  B. chất rắn, chất lỏng, chất khí.  

 C. chất lỏng, chất khí.  D. chất rắn, chất lỏng.  

Câu 11. Đám cháy nào không được dùng nước để chữa cháy mà phải dùng CO2? 

 A. Đám cháy xưởng gỗ.   B. Đám cháy xăng dầu. 

 C. Đám cháy nhựa.   D. Đám cháy kim loại 

Câu 12. Không dùng CO2 để chữa cháy các đám cháy nào? 

 A. Đám cháy nhà cửa, quần áo. B. Đám cháy kim loại Mg, Al, than nóng đỏ 

 C. Đám cháy trạm xăng dầu. D. Đám cháy thiết bị điện, điện tử 

Câu 13. Khi xảy ra cháy nổ lớn trong nhà cửa, chợ búa, khu sản xuất…, người mắc kẹt trong đó cần được 

thực hiện bước nào trước tiên 

 A. nhanh chóng chạy thoát khỏi đám cháy. B. khẩn trương thu dọn đồ đạc, hàng hóa. 

 C. tìm cách dập tắt đám cháy, nổ. D. gọi người đến hỗ trợ. 

Câu 14.  Nước có thể dùng để dập tắt đám cháy nào sau đây? 

 A. Đám cháy do chập điện mà chưa được cắt nguồn điện. 

 B. Đám cháy xe chở xăng. 

 C. Đám cháy do vật liệu gỗ, tre, rơm rạ, vải sợi. 

 D. Đám cháy do khí gas. 

Câu 15. Cách nào sau đây không phải cách thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hoả hoạn? 

 A. Kích hoạt chuông báo cháy. B. Sử dụng bình chữa cháy nếu có. 

 C. Cúi thấp người khi thoát hiểm. D. Gọi ngay số 113 

MỨC ĐỘ 2: HIỂU   

Câu 16. Cho dữ liệu về điểm chớp cháy của một số loại tinh dầu: 

Tinh dầu Tràm trà Sả chanh Quế Oải hương Cam 

Điểm chớp cháy (0C) 59 71 87 68 46 

Cục Hàng không Việt Nam quy định các loại chất lỏng được coi là hang hoá nguy hiểm, không được 

phép mang lên máy bay nếu có điểm chớp cháy dưới 600C. Trong các loại tinh dầu trên, tinh dầu nào hành 

khách được phép mang theo là 

 A. tràm trà, sả chanh, quế.  B. sả chanh, quế, oải hương. 

 C. quế, oải hương, cam.   D. oải hương, cam, tràm trà. 

Câu 17. Cho bảng số liệu sau:  

Nhiên liệu Điểm chớp cháy(0C) 

Biodiesel 130 

Formic acid 50 

Stearic acid 196 

Benzene - 11 

Cho biết chất nào trong các chất trên khó bốc cháy nhất? 

 A. Biodiesel. B. Formic acid.  C. Stearic acid. D. Benzene. 

 

 



  

            Trang 24 

Câu 18. Cho bảng số liệu nhiệt độ ngọn lửa của một số nhiên liệu cháy trong không khí và cháy trong khí 

quyển oxygen sau: 

 

Loại nhiên liệu và chất oxi hóa nào được chọn để sử dụng cho hàn cắt kim loại phù hợp nhất là 

A. hydrogen và oxygen.  B. acetylene và không khí.  

C. methane và oxygen.  D. acetylene và oxygen. 

Câu 19. Từ bảng số liệu về điểm chóp cháy của một số nhiên liệu. Hãy cho biết 

 

Số nhiên liệu thuộc chất lỏng dể cháy là 

A. 6. B. 4. C. 2. D. 10. 

Câu 20. Cho các đặc điểm: (1) cồn dễ bay hơi, (2) hơi cổn dễ bắt lửa, (3) phản ứng tỏa nhiệt mạnh, (4) 

nhiệt độ ngọn lửa cao. Số đặc điểm tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng khi dùng cổn đốt là 

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 21. Trường hợp nào sau đây có thể xảy ra sự tự bốc cháy? 

A. Chất giẻ lau có dính dầu mỡ thành đống. B. Để xăng dầu trong không khí. 

C. Sắt để trong không khí lâu ngày. D. Que diêm để gần vỏ bao diêm. 

Câu 22.  Điểm chớp cháy của xăng là -430C có nghĩa là: 

A. nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà xăng sẽ bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc với nguồn 

lửa là -430C. 

 B. nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà xăng không bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc với 

nguồn lửa là -430C. 

 C. nhiệt độ cao nhất ở áp suất khí quyển mà xăng sẽ bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc với nguồn 

lửa là -430C. 

 D. nhiệt độ cao nhất ở áp suất khí quyển mà xăng không bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc với 

nguồn lửa là -430C. 

Câu 23. Chất chữa cháy là chất có tác dụng làm giảm tốc độ của phản ứng cháy và dập tắt được đám cháy. 

Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm chung của chất chữa cháy? 

 A. Tham gia pư với tác nhân gây cháy để tạo lớp ngăn cách khí oxygen với vật liệu, ngưng pư cháy.  

 B. Pha loãng nồng độ oxygen có tại khu vực cháy (khí carbonic, hơi nước, bột chữa cháy phân hủy ra 

chất và hơi).  

 C. Không tham gia vào bất kỳ yếu tố nào trong tam giác cháy. 

 D. Hạ thấp nhiệt độ của đám cháy xuống dưới điểm cháy. 

https://khoahoc.vietjack.com/question/892941/xet-phan-ung-ch4g-2o2g-co2g-2h2og
https://khoahoc.vietjack.com/question/892941/xet-phan-ung-ch4g-2o2g-co2g-2h2og
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Câu 24. Trong các ký túc xá, nhà trọ, người ta thường dùng bếp dầu để đun nấu. Khi 

xảy cháy, bếp dầu do chế dầu lúc đun nấu, phạm vi cháy mới chỉ xung quanh bếp 

dầu, tại chỗ không có bình chữa cháy, chỉ có: nước, cát, chăn (mền). Em sẽ xử lí như 

thế nào? 

 A. Xối nước.   B. Tạt cát. 

 C. Lấy chăn (mền) nhúng nước trùm lên. D. Gọi ngay 114. 

Câu 25. Tiêu lệnh chữa cháy do Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy ban hành bao 

gồm các bước: 

a) Dùng bình chữa cháy cát và nước để dập tắt. 

b) Điện thoại số 114 đội chữa cháy chuyên nghiệp. 

c) Khi xảy ra cháy báo động gấp. 

d) Cúp cầu dao điện nơi xảy ra cháy. 

Thứ tự đúng của các bước trên là 

 A. d, c, a, b.  B. c, d, a, b. C. d, b, a, c. D. c, d, b, a. 

-------------HẾT------------ 
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BÀI 7. HÓA HỌC VỀ PHẢN ỨNG CHÁY, NỔ 

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 Tính được ∆rH
0 một số phản ứng cháy, nổ để dự đoán mức độ mãnh liệt của phản ứng cháy nổ 

 Tính được sự thay đổi của tốc độ phản ứng cháy. 

 Nêu nguyên tắc chữa cháy dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học.  

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 

I. Biến thiên enthalpy (rH0) của một số phản ứng cháy, nổ 

 Tính giá trị (r, H
0)của một số phản ứng cháy, nổ để dự đoán mức độ mãnh liệt của pư cháy, nổ 

 Các phản ứng cháy, nổ đều là các phản ứng tỏa nhiệt ( < 0)  

 Phản ứng cháy 1 mol chất có giá trị càng âm thì phản ứng đó xảy ra mãnh liệt hơn. 

 Khi xác định được biến thiên enthalpy của phản ứng cháy, nổ có thể dự đoán mức độ mãnh liệt 

của phản ứng cháy , nổ đó. 

 Cách tính biến thiên enthalpy của phản ứng: 

♦ Dựa vào enthalpy tạo thành:   )()( 0

298

0

298

0

298 cđHspHH ffr  

♦ Dựa vào năng lượng liên kết:   )()(0

298 spEcđEH bbr  

Ví dụ: Cho bảng giá trị nhiệt tạo thành của các chất (bảng 7.1 SCĐ. Trang 45)  

Chất CO2(g) H2O(l) O2 C2H5OH (l) 

 

-393,5 -241,826 0 -277,63 

Cho bảng giá trị năng lượng liên kết (Eb) của một số liên kết cộng hóa trị (bảng 7.2 SCĐ. Trang 45) 

           Chất C-H  C-C  O=O C=O O-H 

Eb (kJ/mol) 413 347 498 745 467 

1/. Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy 1 mol ethanol và 1 mol khí gas. Các phản ứng 

này tỏa nhiệt hay thu nhiệt? cho biết; 

               (1)  C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(l) 

               (2)  C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O (l) 

               (3)  C4H10(g) + 13/2 O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(l) 

2/. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy 1 mol octan (C8H18, chất có trong xăng) và 1 mol 

methane (thành phần chính của khí thiên nhiên) 

BÀI GIẢI 

1/. Biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy: 

       1mol ethanol (tính theo nhiệt tạo thành của các chất) 

              kJHr 848,1234)63,277()826,241(3)5,393(2)1(0

298   

       1 mol propane; 1 mol butane (tính theo năng lượng liên kết (Eb) 

              molkJHr /1718)467(8)745(6)498(5)347(2)413(8)2(0

298   

              molkJHr /2222)467(10)745(8)498(5,6)347(3)413(10)3(0

298   

      1 mol khí gas 

             molkJHr /4,2020)2222(6,0)1718(4,0)3(0

298   

Giá trị của 00

298  Hr nên phản ứng đều tỏa nhiệt, trong đó pư đốt cháy gas xảy ra mãnh liệt hơn. 

2/. 1 mol octane; 1 mol methane (tính theo năng lượng liên kết (Eb) 

            molkJHr /4,2020)2222(6,0)1718(4,0)3(0

298      

           molkJH
methaner /710)467(4)745(2)498(2)413(4

)(

0

298   

Giá trị 00

298  Hr  nên phản ứng đều tỏa nhiệt, trong đó pư đốt cháy octane xảy ra mãnh liệt hơn. 
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II. Tốc độ của phản ứng cháy   

     ♦ Phản ứng cháy:            C(s) + O2(g) → CO2(g)  

- Tốc độ phản ứng: 
2

. OCkv                       

 Khi giảm nồng độ oxygen thì tốc độ phản ứng cháy giảm và ngược lại. 

- Công thức tính mol và nồng độ oxygen:  

                           ;
.

22

2 RT

VP
n

OO

O   
RT

P

V

n
C

O

O

O

O
2

2

2

2
  

 (PO2: áp suất khí oxygen (atm); Vo2: thể tích khí oxygen (L); R = 0,082; T là nhiệt độ (K)) 

 

     ♦ Phản ứng hô hấp:        O2  (không khí) → O2 (cơ thể) 

- Tốc độ phản ứng: 
2

. OCkv   

 Khi giảm nồng độ oxygen thì tốc độ phản ứng hô hấp giảm và ngược lại.  

Ví dụ: Ở điều kiện thường (298K), oxygen chiếm khoảng 20,9% theo thể tích trong không khí, tương 

đương với áp suất 0,209 atm.  

(a) Tính nồng độ mol/l của oxygen trong không khí. 

(b) Khi thể tích oxygen giảm còn 15% thể tích không khí thì nồng độ mol/l của oxygen là bao nhiêu. 

(c) Hãy cho biết tốc độ phản ứng của than đá tăng hay giảm bao nhiêu lần khi thành phần phần trăm 

theo thể tích của oxygen trong không khí giảm từ 20,9% xuống 15%. 

BÀI GIẢI 

(a)  

(b)  

(c) Xét phản ứng đốt cháy than đá: C(s) + O2 (g) → CO2(g)   
2

. OCkv   

             

III. Nguyên tắc chữa cháy  

           - Khi xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng cháy sẽ đề xuất được các biện 

pháp phù hợp để dập tắt đám cháy. Việc xác định chất cháy giúp phân loại đám cháy, từ đó có thể lựa 

chọn chất chữa cháy thích hợp để dập tắt đám cháy. 

Bảng 7.3 phân loại đám cháy theo chất cahys (theo TCVN 4878: 2009) 

   Loại đám cháy Chất cháy 

Loại A Đám cháy các chất rắn (thông thường là các chất hữu cơ) khi cháy thường 

kèm theo sự tạo ra than hồng. 

Loại B Đám cháy các chất lỏng và chất rắn hóa lỏng. 

Loại C Đám cháy các chất khí. 

Loại D Đám cháy các kim loại. 

Loại F Đám cháy dầu và mỡ của động vật hay thực vật tromg các thiết bị nấu nướng. 
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Bảng 7.4. Một số chất chữa cháy thông dụng. 

Chất chữa cháy Tác dụng- Lưu ý khi sử dụng 

Nước -Làm giảm nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ cháy, làm loãng khí cháy. 

-Dùng trong các đám cháy là chất rắn như gỗ (điển hình là cháy rừng, cháy 

nhà), nhựa trong các nhà xưởng sản xuất,… và một số khí cháy. 

-Tuyệt đối không sử dụng nước để chữa cháy các thiết bị điện khi chưa tắt 

nguồn điện, kim loại và hợp chất hoạt động hóa học mạnh như Na, K, Ca, đất 

đèn, đám cháy xăng, dầu,.. 

Carbon dioxide 

(CO2) 

-Làm giảm nồng độ oxygen dưới 14%, ngăn chặn và dập tắt đám cháy loại 

A,B,C 

-Khi phun không được để dính lên người hoặc phun lên người vì sẽ làm bỏng 

lạnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. 

-Không dung cho các đám cháy kim loại, kiềm thổ, than cốc,.. đám cháy  có 

nhiệt độ trên 10000C, đám cháy điện có hiệu điện thế >380kV. 

Dạng bọt (Foam 

gồm không khí, 

nước và chất hoạt 

động bề mặt) 

_Ngăn không cho oxygen tiếp xúc với đám cháy. 

-Áp dụng cho đám cháy loại A,B,C,F. 

-Không dung cho các đám cháy thiết bị có điện, các kim loại có hoạt động 

mạnh và đám cháy có nhiệt độ trên 17000C. 

Dạng bột khô 

(NaHCO3) 

-Cách li và làm loãng nồng độ  oxygen tiếp xúc với đám cháy. 

-Áp dụng cho loại đám cháy phụ thuộc vào kí hiệu ghi trên bình: 

+Bình chữa cháy bột ABC: phù hợp chữa cháy cho cả chất rắn, chất lỏng và 

chất khí (gỗ, giấy, một số chất dẻo, cỏ khô, rơm và sợi, nhiên liệu xăng dầu, 

sơn, vecni và rượu). 

+Bình chữa cháy bột ABC: nhiên liệu xăng dầu, sơn, vecni và rượu. 

-Không nên sử dụng bình bột chữa cháy phun lên đám cháy là đồ điện tử vì 

sẽ làm hư hại các vi mạch điện tử. 

      - Một đám cháy có thể được ngăn ngừa bằng cách loại bỏ hoặc làm suy yếu bất kỳ yếu tố nào trong 

tam giác cháy (chất cháy, chất oxi hóa, nguồn nhiệt). Nguyên lý chống cháy, nổ là giảm tốc độ cháy của 

vật liệu đang cháy đến mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra môi trường xung 

quanh. 

C. BÀI TẬP  

MỨC ĐỘ 1: BIẾT 

Câu 1: Tốc độ phản ứng cháy thay đổi như thế nào khi nồng độ oxygen tăng. 

A. Tăng  B. Giảm. 

C. Không thay đổi.  D. Không xác định được. 

Câu 2: Không thể dùng loại chất chữa cháy nào sau đây để dập tắt đám cháy xăng, dầu, khí đốt  

A. CO2.  B. Nước.  

C. Bọt chữa cháy.  D. Bột khô. 

Câu 3: Phương trình thể hiện tốc độ phản ứng cháy của than đá phụ thuộc vào nồng độ oxygen trong 

không khí là  

A. 
k

C
v

O2 .  B. 

2OC

k
v  .  

C. 
2

. OCkv  .  D. 

2
.

1

OCk
. 
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Câu 4: Bình chữa cháy dạng bột khô thường chứa hóa chất nào sau đây:  

A. NaHSO3. B. NaHCO3. C. CaCO3. D. NaHSO4. 

MỨC ĐỘ 2: HIỂU 

Câu 5: Một đám cháy thiết bị điện tử, có thể dùng chất chữa cháy thông dụng nào sau đây:  

(1) Nước; (2) Carbon dioxide; (3) Dạng bột khô; (4) Dạng bọt. 

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (2). D. (3). 

Câu 6: Nguyên lý chống cháy nổ là:  

(1) Giảm tốc độ cháy của vật liệu đến mức tối thiểu. 

(2) Loại bỏ hoặc làm suy yếu bất kì yếu tố nào trong tam giác cháy (chất cháy, chất oxi hóa, nguồn nhiệt). 

(3) Phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra môi trường xung quanh. 

A. (1), (2). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3). 

Câu 7: Số chất trong dãy các chất sau có thể dùng chất chữa cháy đám cháy rừng: 

(a) Nước; (b) Carbon dioxide; (c) Dạng bột khô; (d) Dạng bột. 

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 8: Phản ứng hóa học nào xảy ra khi dùng CO2 để chữa đám cháy kim loại Mg. 

A. CO2 + Mg 
ot

CO + MgO.  

B. CO2 + 2Mg 
ot

C + 2MgO. 

C. 2CO2 + 2Mg + O2 
ot

2MgCO3.  

D. Không có phản ứng xảy ra. 

Câu 9: Xét 2 phản ứng đốt cháy H2 và C7H16 

(1) )(2)(2)(2 22 g

t

gg OHOH
o

 (H = –506 kJ/mol) 

(2) )(2)(2)(2)(167 8711 gg

t

gg
OHCOOHC

o

 (H = –3432 kJ/mol) 

Dự đoán nào sau đây là chính xác. 

A. Phản ứng (1) xảy ra mãnh liệt hơn phản ứng (2). 

B. Phản ứng (2) xảy ra mãnh liệt bằng phản ứng (1). 

C. Phản ứng (1) xảy ra không mãnh liệt bằng phản ứng (2). 

D. Không xác định độ mãnh liệt của phản ứng dựa vào enthalpy. 

MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG 

Câu 10: Tính biến thiên enthalpy của phản ứng cháy methane  

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 

Biết 0

298r H  (kJ/mol) của CH4(g) = –74,8; O2(g) = 0; CO2(g) = –393,5; H2O(g) = –241,82 

A. –802,34. B. 802,34. C. –560,52. D. 560,52. 

------------HẾT--------------- 
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CHUYÊN ĐỀ 3:  

THỰC HÀNH HÓA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

BÀI 8: VẼ CẤU TRÚC PHÂN TỬ 
A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 Biết được các bước cài đặt phần mềm Chemsketch. 

 Cài đặt được phần mềm Chemsketch vào máy. 

 Viết được công thức Lewis, công thức cấu tạo các chất bằng các phần mềm chuyên biệt. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Tải và cài đặt phần mềm 
Bước 1: Truy cập trang: https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/index.php 

Bước 2: Sau đó điền các thông tin cần thiết để tải phần mềm. Chọn free ADC/ Chemsketch Freeware. 

Tải phần mềm và cài đặt theo hướng dẫn. 

2. Sử dụng phầm mềm 
Khởi động: Mở Chemsketch hoặc nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng trên Destop. Màn 

hình làm việc Chemsketch như sau: 

 
3. Thực hành vẽ công thức cấu tạo của một số phân tử 

3.1.  Vẽ tử propyne (C3H4) 

 

 

 

 

 

https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/index.php
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3.2. Vẽ phân tử C4H10 chuyển liên kết đơn thành liên kết đôi, tạo thành 2 phân tử sau: 

 

 

 

 

 
 

3.3. vẽ công thức cấu tạo của phân tử Toluene 

 

 
4. Thực hành vẽ công thức Lewis 

Điểm khác nhau giữa cách vẽ công thức Lewis với các vẽ công thức cấu tạo là công thức Lewis vẽ 

đầy đủ các cặp electron hoặc electron chưa liên kết 

4.1. Vẽ công thức Lewis của phân tử N2. 

 
 

4.2.  Vẽ công thức Lewis của phân tử HNO3 

 

 

 
 
 

CH2

CH3

CH3

CH3
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5. Thực hành vẽ cấu trúc 3D của chất 

Vẽ cấu trúc 3D của phân tử C2H5OH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÀI TẬP 

Câu 2: Thực hành Vẽ công thức Lewis của phân tử SO2, SO3, H2SO4 

Câu 3: Thực hành vẽ cấu trúc các phân tử sau: 

         a) CH2=CH-CH=CH2                             b) CH3COOH 

Chuyển cấu trúc hóa học từ 2D sang 3D. Lưu các file, chèn được hình ảnh cấu trúc phân tử vào file Word, 

Powerpoint. 

Câu 1: Thực hành vẽ công thức cấu tạo của các chất được biểu diễn sau: 

      a. C4H6                                                    b. H2SO4 

CH

CH3

                       

H O S O

O

O

H
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BÀI 9: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA HỌC ẢO  

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Biết được một số phần mềm để thực hiện thí nghiệm ảo 

- Biết được các bước cài đặt phần mềm một số phần mềm  thí nghiệm ảo 

+ ChemLab (Portable Virtual Chemistry Lab) : 

 https://www.modelscience.com/cl20_evl.exe 

 + Yenka (phiên bản cũ là Crocodile Chemistry)  

https://download.com.vn/download/yenka-25670 

 + PhET 

https://phet.colorado.edu/vi/ 

- Cài đặt được một số phần mềm  thí nghiệm ảo vào máy. 

-  Thực hiện được các thí nghiệm ảo theo nội dung được cho trước từ GV. 

-  Phân tích và lí giải được thí nghiệm ảo. 

B. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Tải và cài đặt phần mềm Yenka 

 Tải phần mềm: https://www.yenka.com   

 Cài đặt yenka 

 Bước 1: Khởi động Yenka bằng cách click đúp chuột trái vào biểu tượng Yenka trên màn hình 

 Bước 2: Trong cửa sổ Your Yenka licences, bạn click vào Use all products for free dưới mục  

At home 

 Bước 3: Đăng nhập tài khoản email và nghề nghiệp (Occupation), bạn chỉ cần đăng nhập email một 

lần duy nhất cho các lần sử dụng tiếp theo. 

 Bước 4: Nhấn Request Licence.  

2. Sử dụng phầm mềm:  Sau khi cài đặt và mở ứng dụng,  màn hình làm việc Yenka như sau: 

 
-Phần 1: New: sử dụng hóa chất, thiết bị và dụng cụ để tự thiết kế thí nghiệm. 

-Phần 2: Open-online: kho các bài thí nghiệm mở trực tuyến. 

-Phần 3: Open-local: kho các bài thí nghiệm đã được chuần bị sẵn có hướng dẫn. 

 Tính năng chính của phòng thí nghiệm ảo Yenka 

*Công nghệ truyền thông và máy tính (Computing): giới thiệu lập trình theo cách thức mới, hấp 

dẫn hơn, cho phép người dùng điều khiển nhân vật hoạt hình 3D bằng cách sử dụng lệnh sơ đồ đơn giản. 

*Toán học (Mathematics): cho phép tạo mô hình toán học 3D một cách dễ dàng để chứng minh các 

số liệu thống kê, xác suất, hình học và tọa độ. 

Phần 1 

Phần 2  

Phần 3 

https://www.modelscience.com/cl20_evl.exe
https://download.com.vn/download/yenka-25670
https://phet.colorado.edu/vi/
https://www.yenka.com/


  

            Trang 34 

*Khoa học (Sciene): phòng thí nghiệm ảo của Yenka vô cùng lí tưởng cho các bài giảng khoa học, 

chứng minh các khái niệm đầy an toàn, mô phỏng chính xác. 

*Công nghệ (Technology): cho phép kiểm tra các dự án điện tử, các chương trình PIC, PICAE và 

tạo giao diện PCB 3D. 

-Sau khi chọn tính năng, chọn môn học (Chemistry).Chọn: New; Open-online hay Open-local. Tìm 

thí nghiệm đã được chuẩn bị sẵn có hướng dẫn hay tự thiết kế thí nghiệm. 

3. Thực hành thí nghiệm ảo 

3.1. Từ các bước sử dụng thẻ Open-local, hãy thực hiện mô phỏng thí nghiệm “ Định nghĩa tốc 

độ phản ứng” ( Definition of reaction rate) trong mục “ tốc độ phản ứng”( Reaction rates). 

Mở Kho các bài thí nghiệm có hướng dẫn Open-local 

- Chọn Reaction rates Definition of reaction rate. 

- Lấy hóa chất cho vào ống nghiệm. Nếu muốn hiển thị chuyển động các ion, ngtử, phân tử chọn 

vào biểu tượng bên ống nghiệm phản ứng. Nhấn             để bắt đầu phản ứng. Kết quả như hình dưới. 

 
 

 
-  Sử sụng các quả bóng có hình khác nhau trong thí nghiệm để dễ phân biệt các ống nghiệm với kích 

thước hạt khác nhau. 

- Tốc độ thoát khí ở ống nghiệm (1) nhanh nhất kích thước nhỏ nhất, ở ống nghiệm (3) chậm nhất 

với kích thước lớn nhất. 

-  Diện tích bề mặt càng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh. 

 

3.2. Sử dụng thẻ Open-local để mô phỏng thí nghiệm “acid and base”. Phân tích và lí giải kết 

quả của thí nghiệm. 
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Bước 1: Nhấp chuột vào thể Open – local, chọn Acids, Bases and Salts → Acids and bases, mô 

phỏng đã được thiết kế xuất hiện ở màn hình. 

 
 

Bước 2: Nhấp chuột vào Next page    để thực hiện theo hướng dẫn 

Bước 3: Ghi lại kết quả thí nghiệm và nhận xét 

Trong thí nghiệm mô phỏng này em sẽ biết rằng aicd là chất cho proton (quan sát thấy các ion 

H+ xuất hiện khi axit ở trong dung dịch) và một base là chất nhận proton (quan sát thấy các ion OH- xuất 

hiện khi base ở trong dung dịch). 

Nhấp vào biểu tượng  , giữ và kéo cho vào cốc, quan sát các ion trong 

dung dịch. Ta quan sát được các ion OH- màu xanh. Chứng tỏ dung dịch sodium hydroxide là dung 

dịch base 
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Tương tự nhấp vào biểu tượng   để quan sát các ion trong dung dịch 

hydrochloric acid. 

 
Ta quan sát thấy các ion H+ màu đỏ chứng tỏ hydrochloric acid là dung dịch acid. 

- Kéo thả solution 1 (dung dịch 1) vào cốc ta quan sát thấy có ion H+. Chứng tỏ dung dịch 1 là acid. 

 
- Kéo thả solution 2 (dung dịch 2) vào cốc quan sát thấy có ion OH-. Chứng tỏ dung dịch 2 là base. 
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Kéo thả solution 3 (dung dịch 3) vào cốc quan sát thấy có ion H+. Chứng tỏ dung dịch 3 là acid 

 
 

 

C. BÀI TẬP 

Câu 1.  Sử dụng cửa sổ Open - local của phần mềm Yenka nghiên cứu về mưa acid. Rút ra kết luận từ kết 

quả thí nghiệm. 

Câu 2.  Sử dụng thẻ Open - local của phần mềm Yenka, thực hiện thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ lên 

tốc độ phản ứng “Temperature and rate”. Phân tích và lí giải kết quả của thí nghiệm. 

Câu 3.  Hãy thiết kế thí nghiệm (thẻ New): Phản ứng của dung dịch iron(ll) chloride 1 M (FeCl2) với 

dung dịch potassium hydroxide 1 M (KOH). 

Ghi rõ các bước chuần bị hoá chất, dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm. 

Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích. 

----------------HẾT--------------- 

 


